
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 61 6004 UBT 20cm/TBMMN

17 2 43 0000 NXTC 14 tuần

17 3 39 1011 UBT (T) 7cm,CĐPB: U giả nang/VMC

4 0               cắt TC + PP (P)

18 5 55 0000 K NMTC gđ I

18 6 51 2002 CIN 3 (Đã khoét chóp)/VMC

18 7 24 ĐT NXTC 20tuần

19 8 49 2002 UXTC 16 tuần

19 9 49 3013 UXTC 12 tuần

19 10 48 3013 UXTC 16 tuần + UBT (T) 6cm

11 41 0000 NXTC 14tuần

12 30 1011 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 51 2002 UBT  25cm/VMC

17 2 48 3023 UXTC 20 tuần + Sa thành trước ÂĐ

17 3 47 0000 NXTC 14tuần

17 4 46 3003 UBT(P) 12cm

17 5 39 1001 NXTC 16 tuần

18 6 30 2012 TD K Buồng trứng (P)

18 7 45 2012 K NMTC gđ I

18 8 41 1001 NXTC 14 tuần

19 9 61 7017 CIN 3 (Đã khoét chóp) TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + KIM ANH.TT

Q.TUẤN + TRÍ 1 + TRẦN TRANG.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + TRẦN TRANG.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + NGỌC.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + Q.HẢI + PHƯƠNG.TT (S)

THU HÀ 2 + THẮNG.SB + VINH.SB(C)

MỸ Ý + THIÊN TRANG + KIM ANH.TT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + KIM ANH.TT

TH.VÂN + HỒ HOA + PHƯƠNG.PNT

TH.VÂN + HỒ HOA + PHƯƠNG.PNT

TH.VÂN + HỒ HOA + PHƯƠNG.PNT

HƯƠNG THU + THANH THÚY + TOÀN.SB

HƯƠNG THU + THANH THÚY + TOÀN.SB

HƯƠNG THU + THANH THÚY + TOÀN.SB

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + PHƯỢNG.SB + HẠNH.SB (S)

BS SẢN A + ĐƯỜNG.SB + VĂN UYÊN.SB(C)

VIỆT THANH + TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + TUYẾT.SB

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + TUYẾT.SB

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP, Sửa thành ÂĐ

C/gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt PP (P) , Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + PP có u, KTSD

C/gắng Bóc NX, KTSD

C/gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Từ ngày 09/12/2013 đến ngày 15/12/2013 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, Cắt PP có u, KTSD

C/gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt PP (T)

PHẠM THỊ TÂM

NGUYỄN THI SỬ

VÕ THỊ XUÂN

PHẠM THỊ THÙY

ĐỖ THỊ PHẤN

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

NGÔ THỊ NGỌC BÍCH 

LÊ THỊ LỆ

TRẦN THỊ BẠCH

NGUYỄN THỊ PHÁC

TRẦN THỊ HỒNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ HIỀN

GÍN THỊ MÚI

VÕ THỊ TUYẾT LỆ

TRẦN THỊ THANH TUYỀN

LÊ THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ ÚT

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NEANG NHO

TRẦN THỊ MỸ DUNG

HUỲNH THỊ NGỌC THỦY

8938

8978

8455

113 S

9012

8971

9020

7779

8855

SHC

8820

8940

8484

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

114 S

8937

8986

8960

PM

Ngày: 09/12/2013 

Ngày: 10/12/2013 

9099

7425



19 10 56 5005 UXTC 12 tuần

19 11 51 3003 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

3 0 0

3 0 0

17 1 57 ĐT UXTC 16 tuần

17 2 49 2032 UXTC 20 tuần

17 3 47 3003 UXTC 20 tuần

17 4 45 2022 NXTC 16tuần

18 5 53 4004 UXTC 7cm, CĐPB: UBT(T)

18 6 41 1011 K tại chổ tuyến CTC + UBT (T)

18 7 49 3003
UXTC 14 tuần

19 8 52 2002 TSPTNMTC/VMC

19 9 49 3003 UXTC 16 tuần

19 10 29 0000 NXTC 14 tuần

11 55 5015 UBT (P) 8cm

3 0 0

3 0 0

17 1 58 2022 K CTC giai đoạn IA1

17 2 47 4014 UXTC 14 tuần

17 3 40 2002 NXTC 12 tuần

18 5 49 2012 UXTC 14tuần/VMC UBT

18 6 42 0000 NXTC 16 tuần/Mong con

18 7 43 0000 NXTC 14 tuần

8 44 3023 NXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 67 4004 U hạ vị 13cm/VMC ĐS

17 2 20 1001 UBT(T) 20cm

17 3 54 5014 UXTC 13 tuần

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐOAN + VŨ.SB (S)

BS SẢN A + PHÚ.SB + HÀ.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + HIỀN.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + HIỀN.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + HIỀN.NT

VIỆT THANH + V.HÒA + THƯ HƯƠNG

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + P.DUNG 2

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + P.DUNG 2

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƯỚC HIỀN.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƯỚC HIỀN.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƯỚC HIỀN.NT

DỰ BỊ

BS SẢN A + THÚY MAI + XUYẾN.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + ÂN.SB(C)

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

H.HIỆP + ÁI + ĐIỆN.SB

H.HIỆP + ÁI + ĐIỆN.SB

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

BS SẢN A + ÁI HÒA.SB + TÔ NGỌC.SB(S)

BS SẢN A + NGÔ PHỤNG.SB + DŨNG.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Mổ lấy thai

Cắt TC tận gốc + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

PHẠM THỊ TƯ

NGÔ THỊ TRANG LINH

NGÔ THỊ QUYÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MÂN

PHẠM THỊ KIM LÀI

BN SẢN A

HUỲNH THỊ MẲNG

TRẦN THỊ CƯƠNG

HUỲNH THỊ NGA

LÊ THỊ THU HƯƠNG

VŨ THỊ THU

NGUYỄN THỊ ĐEO

VŨ THỊ THÁI LIÊN

NGUYỄN THỊ SẮT

TRẦN THỊ HƯƠNG

NGÔ THỊ LAN

BN SẢN A

TRẦN THỊ VĨ

LÊ THỊ HUỆ

PHẠM THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

NGUYỄN THỊ ẤU

HUỲNH THỊ TIỀM

TRẦN THỊ HÃNH

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

BN SẢN A

BN SẢN A

9147

9121

8000 B

9114

8802

8994

9101

9185

117 S

9128

9123

9022

121 S

8956

8149

9056

9069

9062

9072

9014

9125

7778 B

9018

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 11/12/2013 

Ngày: 12/12/2013 

Ngày: 13/12/2013 



Ngày 6 tháng 12 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


